	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A
	GVCN: Thái Bá Khôi

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - C. Tr Hoa
	Tin - T. Biên
	Toán - T. Khôi
	Toán - T. Khôi
	C.Nghệ - C. Chín

	Địa - C. Chín
	Toán - T. Khôi
	Sinh - T. Lâm
	Anh - C. Hòa
	Sinh - T. Lâm
	Văn - C. Tứ

	Lí - C. Lộc
	Tin - T. Biên
	Anh - C. Hòa
	Văn - C. Tứ
	TD - C. Hiển
	Toán - T. Khôi

	Văn - C. Tứ
	Sử - C. H Hương
	TD - C. Hiển
	Văn - C. Tứ
	MT - C. Lương
	SH Đội

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - C. Hòa
	
	
	
	

	
	Nhạc - T. Đào
	
	
	
	

	
	C.Nghệ - C. Chín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6B
	GVCN: Bùi Thị Tứ

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	C.Nghệ - C. Tứ
	MT - C. Lương
	C.Nghệ - C. Tứ
	Anh - C. Hòa
	Văn - C. Tứ

	Toán - T. Khôi
	Anh - C. Hòa
	Sử - C. H Hương
	Toán - T. Khôi
	Tin - T. Biên
	Toán - T. Khôi

	Văn - C. Tứ
	Văn - C. Tứ
	Nhạc - T. Đào
	Tin - T. Biên
	Toán - T. Khôi
	TD - C. Hiển

	Sinh - T. Lâm
	Văn - C. Tứ
	Sinh - T. Lâm
	Lí - C. Lộc
	GDCD - C. Tr Hoa
	SH Đội

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - C. Chín
	
	
	
	

	
	Anh - C. Hòa
	
	
	
	

	
	TD - C. Hiển
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6C
	GVCN: Đậu Thị Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin - T. Biên
	Toán - T. Tú
	C.Nghệ - C. Nhung
	Sử - C. H Hương
	TD - C. Hiển

	Văn - C. Nhung
	GDCD - C. Tr Hoa
	Văn - C. Nhung
	Văn - C. Nhung
	Nhạc - T. Đào
	MT - C. Lương

	TD - C. Hiển
	Toán - T. Tú
	Văn - C. Nhung
	Toán - T. Tú
	Anh - C. Hòa
	Địa - C. Chín

	Anh - C. Hòa
	C.Nghệ - C. Nhung
	Sinh - T. Vân
	Tin - T. Biên
	Sinh - T. Vân
	SH Đội

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - T. Tú
	
	
	
	

	
	Lí - C. Lộc
	
	
	
	

	
	Anh - C. Hòa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6D
	GVCN: Hồ Thị Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - C. Hòa
	Sử - C. H Hương
	Anh - C. Hòa
	TD - C. Hiển
	GDCD - C. Tr Hoa

	TD - C. Hiển
	Văn - C. Nhung
	Anh - C. Hòa
	Nhạc - T. Đào
	Sinh - T. Vân
	C.Nghệ - C. H Hương

	Toán - T. Tú
	Văn - C. Nhung
	Tin - T. Biên
	Địa - C. Chín
	Lí - C. Lộc
	Văn - C. Nhung

	Văn - C. Nhung
	MT - C. Lương
	Toán - T. Tú
	Toán - T. Tú
	Tin - T. Biên
	SH Đội

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	C.Nghệ - C. H Hương
	
	
	
	

	
	Toán - T. Tú
	
	
	
	

	
	Sinh - T. Vân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A
	GVCN: Nguyễn Thị Lộc

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Lí - T. Tú
	Nhạc - T. Đào
	Văn - C. Tr Hoa
	Sinh - T. Hùng
	Anh - T. Tiến

	Văn - C. Tr Hoa
	TD - C. Hiển
	MT - C. Lương
	Tin - C. Thông
	Văn - C. Tr Hoa
	Toán - C. Lộc

	Văn - C. Tr Hoa
	Sử - C. H Hương
	Địa - T. Giáp
	Toán - C. Lộc
	GDCD - T. Chính
	Sử - C. H Hương

	Sinh - T. Hùng
	Toán - C. Lộc
	Anh - T. Tiến
	C.Nghệ - C. Ngân
	TD - C. Hiển
	Tin - C. Thông

	Địa - T. Giáp
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - C. Lộc
	
	
	
	

	
	C.Nghệ - C. Ngân
	
	
	
	

	
	Anh - T. Tiến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7B
	GVCN: Trịnh Thị Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin - C. Thông
	Địa - T. Giáp
	Toán - C. Lộc
	Toán - C. Lộc
	Toán - C. Lộc

	Sử - C. H Hương
	TD - T. Trường
	Nhạc - T. Đào
	GDCD - T. Chính
	C.Nghệ - C. Ngân
	Văn - C. Tr Hoa

	Địa - T. Giáp
	Toán - C. Lộc
	Anh - T. Tiến
	Văn - C. Tr Hoa
	Anh - T. Tiến
	MT - C. Lương

	TD - T. Trường
	Văn - C. Tr Hoa
	Sinh - T. Hùng
	Văn - C. Tr Hoa
	Sử - C. H Hương
	C.Nghệ - C. Ngân

	Sinh - T. Hùng
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - C. Thông
	
	
	
	

	
	Anh - T. Tiến
	
	
	
	

	
	Lí - T. Tú
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7C
	GVCN: Võ Văn Hùng

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - C. Lương
	Tin - T. Huy
	TD - T. Trường
	MT - C. Lương
	Địa - T. Giáp

	C.Nghệ - T. Trường
	Lí - T. Tú
	Địa - T. Giáp
	Sinh - T. Hùng
	Văn - C. Lương
	Anh - T. Tiến

	Sử - C. H Hương
	Anh - T. Tiến
	Sử - C. H Hương
	Nhạc - T. Đào
	C.Nghệ - T. Trường
	Toán - T. Quang

	Toán - T. Quang
	TD - T. Trường
	GDCD - T. Chính
	Toán - T. Quang
	Sinh - T. Hùng
	Tin - T. Huy

	Anh - T. Tiến
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - C. Lương
	
	
	
	

	
	Văn - C. Lương
	
	
	
	

	
	Toán - T. Quang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7D
	GVCN: Ngô Thị Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - T. Hùng
	C.Nghệ - T. Trường
	Toán - T. Quang
	TD - T. Trường
	Văn - C. Lương

	Văn - C. Lương
	Tin - T. Huy
	Anh - T. Tiến
	TD - T. Trường
	Sử - C. H Hương
	Địa - T. Giáp

	Văn - C. Lương
	Văn - C. Lương
	Tin - T. Huy
	C.Nghệ - T. Trường
	Sinh - T. Hùng
	Anh - T. Tiến

	Nhạc - T. Đào
	Toán - T. Quang
	MT - C. Lương
	GDCD - T. Chính
	Địa - T. Giáp
	Toán - T. Quang

	Lí - T. Tú
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Anh - T. Tiến
	
	
	
	

	
	Toán - T. Quang
	
	
	
	

	
	Sử - C. H Hương
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A
	GVCN: Đặng Thị Chín

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Địa - C. Chín
	Hóa - T. Vân
	Toán - C. Thông
	Văn - T. Lộc
	Văn - T. Lộc

	Nhạc - T. Đào
	Sinh - C. Mai
	Văn - T. Lộc
	Lí - T. Tú
	GDCD - T. Chính
	Văn - T. Lộc

	Sử - C. Ngân
	Toán - C. Thông
	TD - C. Hiển
	Tin - T. Quang
	Toán - C. Thông
	Toán - C. Thông

	TD - C. Hiển
	C.Nghệ - T. Khôi
	Anh - C. Chung
	Anh - C. Chung
	Anh - C. Chung
	Sinh - C. Mai

	Tin - T. Quang
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - C. Ngân
	
	
	
	

	
	Hóa - T. Vân
	
	
	
	

	
	MT - T. Đào
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8B
	GVCN: Nguyễn Đức Lộc

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	TD - C. Hiển
	Anh - C. Chung
	Anh - C. Chung
	Hóa - T. Vân
	Anh - C. Chung

	Văn - T. Lộc
	Toán - C. Thông
	MT - T. Chính
	Sử - C. Ngân
	Tin - T. Quang
	Toán - C. Thông

	Văn - T. Lộc
	Nhạc - T. Đào
	Lí - T. Tú
	GDCD - T. Chính
	Sử - C. Ngân
	Văn - T. Lộc

	Toán - C. Thông
	Sinh - C. Mai
	Văn - T. Lộc
	Địa - C. Chín
	Sinh - C. Mai
	Hóa - T. Vân

	C.Nghệ - T. Trung
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - T. Quang
	
	
	
	

	
	TD - C. Hiển
	
	
	
	

	
	Toán - C. Thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8C
	GVCN: Vũ Hồng Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nhạc - T. Đào
	Văn - T. Lộc
	Địa - C. Chín
	Toán - C. Thông
	Tin - T. Quang

	Toán - C. Thông
	Anh - T. Tiến
	Lí - T. Tú
	Sinh - C. Mai
	Anh - T. Tiến
	Sử - C. Ngân

	Anh - T. Tiến
	Tin - T. Quang
	Hóa - T. Vân
	C.Nghệ - T. Khôi
	Văn - T. Lộc
	Sinh - C. Mai

	Hóa - T. Vân
	TD - C. Hiển
	MT - T. Thận
	Toán - C. Thông
	Văn - T. Lộc
	TD - C. Hiển

	Văn - T. Lộc
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - T. Chính
	
	
	
	

	
	Toán - C. Thông
	
	
	
	

	
	Sử - C. Ngân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8D
	GVCN: Trương Thị Ngân

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin - T. Quang
	Anh - C. Hòa
	Sinh - C. Mai
	Nhạc - T. Đào
	Sử - C. Ngân

	Hóa - T. Vân
	Địa - C. Chín
	TD - C. Hiển
	Toán - T. Hưng
	Anh - C. Hòa
	Hóa - T. Vân

	Toán - T. Hưng
	Anh - C. Hòa
	MT - T. Thận
	Sử - C. Ngân
	Sinh - C. Mai
	Văn - C. M Hoa

	Văn - C. M Hoa
	Lí - T. Tú
	Toán - T. Hưng
	Văn - C. M Hoa
	Tin - T. Quang
	C.Nghệ - T. Hưng

	Văn - C. M Hoa
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - C. Hiển
	
	
	
	

	
	GDCD - T. Chính
	
	
	
	

	
	Toán - T. Hưng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A
	GVCN: Cao Trung Kiên

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - C. M Hoa
	Sinh - T. Lâm
	Nhạc - T. Đào
	Văn - C. M Hoa
	Sử - T. Kiên

	GDCD - T. Chính
	Văn - C. M Hoa
	Anh - C. Chung
	Địa - T. Đ Phúc
	Văn - C. M Hoa
	Anh - C. Chung

	TD - T. Trường
	Toán - T. Huy
	Hóa - T. Hùng
	T.c Sử - T. Kiên
	Lí - T. Trung
	Hóa - T. Hùng

	Toán - T. Huy
	Sinh - T. Lâm
	Toán - T. Huy
	C.Nghệ - C. Nhung
	Toán - T. Huy
	Văn - C. M Hoa

	Tc Địa - T. Đ Phúc
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TD - T. Trường
	
	
	
	

	
	Lí - T. Trung
	
	
	
	

	
	Địa - T. Đ Phúc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9B
	GVCN: Nguyễn Tiến Huy

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - T. Huy
	Văn - T. Thúy
	Sinh - T. Lâm
	Địa - T. Đ Phúc
	C.Nghệ - C. Nhung

	Anh - C. Chung
	Sinh - T. Lâm
	Văn - T. Thúy
	Anh - C. Chung
	TD - T. Trường
	T.c Sử - T. Kiên

	Nhạc - T. Đào
	Lí - T. Trung
	GDCD - T. Chính
	Văn - T. Thúy
	Toán - T. Huy
	Toán - T. Huy

	Văn - T. Thúy
	Hóa - T. Hùng
	TD - T. Trường
	Sử - T. Kiên
	Văn - T. Thúy
	Hóa - T. Hùng

	Toán - T. Huy
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - T. Đ Phúc
	
	
	
	

	
	Tc Địa - T. Đ Phúc
	
	
	
	

	
	Lí - T. Trung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9C
	GVCN: Ngô Đình Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	TD - T. Trường
	C.Nghệ - C. Nhung
	Hóa - T. Hùng
	Văn - T. Thúy
	Hóa - T. Hùng

	Toán - T. Hưng
	Nhạc - T. Đào
	Lí - T. Trung
	Sinh - T. Lâm
	Văn - T. Thúy
	Tc Địa - T. Đ Phúc

	Địa - T. Đ Phúc
	Sinh - T. Lâm
	Toán - T. Hưng
	Toán - T. Hưng
	Anh - C. Chung
	Địa - T. Đ Phúc

	Lí - T. Trung
	T.c Sử - C. Mạo
	Văn - T. Thúy
	Văn - T. Thúy
	Sử - C. Mạo
	Anh - C. Chung

	Văn - T. Thúy
	
	
	
	
	SH Đội

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - T. Hưng
	
	
	
	

	
	TD - T. Trường
	
	
	
	

	
	GDCD - T. Chính
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS DIỄN LÂM

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9D
	GVCN: Mã Thị Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	T.c Sử - T. Kiên
	Toán - T. Hưng
	Văn - C. M Hoa
	Sinh - T. Lâm
	Văn - C. M Hoa

	Văn - C. M Hoa
	Hóa - T. Hùng
	Hóa - T. Hùng
	Văn - C. M Hoa
	Anh - C. Chung
	C.Nghệ - C. Nhung

	GDCD - T. Chính
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